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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
 

Số: 514/2011/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Bắc Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ ñối với người sau  

cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế ñộ ñóng góp và miễn, giảm ñối với người sau 
cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND và UBND ngày 

03/12/2004;  
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật phòng, chống ma tuý năm 2008;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 94/2009/Nð-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật phòng, chống ma 
tuý về quản lý sau cai nghiện ma tuý;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 
12/8/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
chế ñộ hỗ trợ ñối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế ñộ ñóng góp và 
hỗ trợ ñối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện;     

Căn cứ Nghị quyết số 32/2011/NQ-HðND ngày 09/12/2011 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Bắc Giang tại kỳ họp thứ ba, HðND tỉnh khoá XVII, ban hành Quy 
ñịnh chế ñộ ñóng góp và miễn, giảm ñối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung 
tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội tỉnh; 

Xét ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, 
 

                                                    QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ ñối với 
người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế ñộ ñóng góp và miễn, giảm ñối với 
người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội tỉnh.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. 

ðiều 3. Giám ñốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch 
UBND huyện, thành phố căn cứ quyết ñịnh thi hành./.      

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Văn Linh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH BẮC GIANG 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Chế ñộ hỗ trợ ñối với người sau cai nghiện ma tuý 

tại nơi cư trú; chế ñộ ñóng góp và miễn, giảm ñối với người sau 
cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội tỉnh. 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 514/2011/Qð-UBND ngày 30/12 /2011 của UBND tỉnh) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh về ñối tượng; chế ñộ hỗ trợ, chế ñộ ñóng góp và miễn, 
giảm kinh phí ñóng góp ñối với người bị áp dụng biện pháp sau cai nghiện ma túy 
trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Thời gian quản lý sau cai nghiện ñối với người chấp hành xong thời gian cai 
nghiện ma túy bắt buộc là từ 01 ñến 02 năm; không áp dụng biện pháp quản lý sau 
cai nghiện ñối với nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi; 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú là người ñã hoàn thành 
xong thời gian cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục – Lao ñộng xã hội (Trung tâm); 

2. Người ñã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy tại Trung tâm, có nguy 
cơ tái nghiện cao thuộc một trong các trường hợp sau ñây:  

a) Có thời gian nghiện ma túy từ 05 năm trở lên hoặc sử dụng ma túy với hình thức tiêm 
chích từ 02 năm trở lên (xác ñịnh theo hồ sơ áp dụng biện pháp ñưa vào Trung tâm); 

b) ðã cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm từ 03 lần trở lên; 

c) Trong thời gian 06 tháng, ñối tượng có hành vi vi phạm nội quy, quy chế của 
Trung tâm bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo từ 03 lần trở lên hoặc với hình 
thức cách ly tại phòng kỷ luật từ 02 lần trở lên; 

d) Không có nghề nghiệp; có nghề nghiệp nhưng không có việc làm ổn ñịnh 
trước khi vào cơ sở cai nghiện ma túy; người không có nơi cư trú nhất ñịnh. 

 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết ñịnh áp dụng biện pháp 
quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại Trung tâm.  

Chương II 
CHẾ ðỘ HỖ TRỢ VÀ ðÓNG GÓP 

           ðiều 3. Chế ñộ hỗ trợ ñối với người áp dụng biện pháp quản lý sau 
cai nghiện tại nơi cư trú 

1. Hỗ trợ tư vấn:  
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a) Người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú ñược tư vấn miễn phí về tâm lý, xã 
hội liên quan ñến vấn ñề phòng, chống ma tuý, tái hoà nhập cộng ñồng; 

b) Chi cho người ñược Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phân công 
trực tiếp tham gia quản lý sau cai nghiện ma tuý ñể tư vấn về tâm lý, xã hội cho 
người sau cai nghiện với mức như sau: 

- Chi 20.000 ñồng/buổi tư vấn/người sau cai nghiện ma tuý; 

- Chi 30.000 ñồng/buổi tư vấn/nhóm người sau cai nghiện ma tuý (từ 02 người 
trở lên). 

2. Hỗ trợ học nghề: Người sau cai nghiện ma tuý nếu có nhu cầu học nghề ñược 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét hỗ trợ một lần kinh phí học 
nghề trình ñộ sơ cấp nghề: 1.000.000 ñồng/người/khoá học nghề. 

3. Các mức hỗ trợ quy ñịnh tại ðiều này là mức tối thiểu, tuỳ theo khả năng, 
ñiều kiện cụ thể, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét, quyết ñịnh mức hỗ 
trợ cao hơn ñể tạo ñiều kiện cho người sau cai nghiện ma tuý có việc làm, thu nhập 
ổn ñịnh. 

ðiều 4. Chế ñộ ñóng góp ñối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm.  

Người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm hoặc thân 
nhân, gia ñình của người sau cai nghiện ma tuý có trách nhiệm ñóng góp các 
khoản chi phí sau (trừ những trường hợp ñược miễn giảm theo quy ñịnh tại ðiều 6 
Quy ñịnh này):  

1. Tiền ăn: 360.000 ñồng/người/tháng; 

2. Tiền hoạt ñộng văn thể: 50.000ñồng/người/năm; 

3. Tiền học văn hoá, học nghề trình ñộ sơ cấp nghề (nếu bản thân ñối tượng có 
nhu cầu): 1.000.000 ñồng/người khoá học nghề; 

4. Chi phí khám, chữa bệnh thông thường: 30.000 ñồng/người/tháng; 

5. Tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: 300.000 ñồng/người/năm. 

ðiều 5. Chế ñộ hỗ trợ ñối với người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai 
nghiện ma tuý tại Trung tâm  

Người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm ñược 
hỗ trợ một phần tiền ăn, chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chi phí học nghề, mua sắm 
vật dụng cá nhân cần thiết và các khoản chi phí khác, cụ thể như sau: 

1. Tiền ăn: 360.000ñồng/người/tháng trong thời gian chấp hành quyết ñịnh áp 
dụng quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm; 

2. Chi phí khám, chữa bệnh thông thường: 30.000ñồng/người/tháng; 

3. Người sau cai nghiện ma tuý bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo vượt quá 
khả năng chữa trị của Trung tâm phải chuyển ñến bệnh viện của Nhà nước ñiều trị thì 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian nằm viện do bản thân hoặc gia ñình 
người ñó tự thanh toán; trường hợp Trung tâm ñã tạm ứng thanh toán chi phí khám 
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bệnh, chữa bệnh thì yêu cầu người sau cai nghiện hoặc gia ñình họ bồi hoàn lại. ðối 
với ñối tượng thuộc hộ nghèo, ñối tượng là gia ñình chính sách theo Pháp lệnh ưu ñãi 
người có công với cách mạng, người chưa thành niên ñược Trung tâm hỗ trợ toàn bộ 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh. ðối với ñối tượng thuộc hộ cận nghèo ñược Trung 
tâm hỗ trợ 50% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp ñối tượng có thẻ bảo 
hiểm y tế còn thời hạn sử dụng ñược khám bệnh, chữa bệnh theo quy ñịnh của Luật 
Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế. 

4. Chi phí mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: 300.000 
ñồng/người/năm; 

5. Hoạt ñộng văn thể: 50.000 ñồng/người/năm; 

6. Học nghề: Người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm 
lần ñầu, nếu chưa qua ñào tạo nghề, có nhu cầu học nghề ñược hỗ trợ kinh phí học 
nghề trình ñộ sơ cấp nghề: 1.000.000 ñồng/người; không hỗ trợ tiền học nghề cho 
những ñối tượng áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm từ lần thứ 
hai trở ñi. 

- Trường hợp người sau cai nghiện ma tuý học nghề do Trung tâm trực tiếp tổ 
chức thì Trung tâm ñược chi các nội dung: Khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề; 
mua tài liệu, giáo trình học nghề; thù lao giáo viên dạy lý thuyết và giáo viên hướng 
dẫn thực hành nghề; hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề; chỉnh sửa, biên soạn lại 
chương trình, giáo trình (nếu có). 

- Trường hợp người sau cai nghiện ma tuý học nghề bên ngoài Trung tâm thì 
Trung tâm xét hỗ trợ kinh phí học nghề ngắn hạn cho người sau cai nghiện ñóng học 
phí phù hợp với từng nghề. 

Căn cứ trình ñộ và năng lực của người sau cai nghiện ma tuý; ñiều kiện về cơ sở 
vật chất của Trung tâm và tình hình thực tế, Giám ñốc Trung tâm quyết ñịnh hình 
thức học nghề cho phù hợp. 

7. Chi phí ñiện, nước sinh hoạt: 50.000ñ/người/tháng; 

8. Tiền vệ sinh phụ nữ: 20.000 ñồng/người/tháng; 

9. Tiền ăn ñường, tiền tàu xe: người sau cai nghiện ma tuý sau khi chấp hành 
xong quyết ñịnh áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm ñược trở về 
cộng ñồng; trường hợp gia ñình có hoàn cảnh khó khăn hoặc bản thân không có thu 
nhập từ kết quả lao ñộng tại Trung tâm và ñịa chỉ nơi cư trú ñã ñược xác ñịnh rõ ràng 
thì khi trở về nơi cư trú ñược trợ cấp các khoản sau:  

- Tiền ăn là 25.000 ñồng/người/ngày trong những ngày ñi ñường, tối ña không 
quá 5 ngày;  

- Tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông hoặc Trung tâm mua vé 
tàu, xe thì cấp vé tàu xe cho ñối tượng.  

10. Mai táng phí: Người sau cai nghiện ma tuý ñang thực hiện quyết ñịnh áp 
dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm chết mà không còn thân nhân 
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hoặc thân nhân chưa ñến kịp, Trung tâm có trách nhiệm mai táng. Mức mai táng phí 
là 3.000.000 ñồng/người. Trong trường hợp cần trưng cầu giám ñịnh pháp y ñể xác 
nhận nguyên nhân chết, Trung tâm thanh toán chi phí giám ñịnh pháp y theo quy ñịnh 
hiện hành của Nhà nước. 

11. ðối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm bị nhiễm HIV/AIDS 
ñược trợ cấp thêm tiền thuốc chữa bệnh, tiền mua sắm các vật dụng phòng, chống lây 
nhiễm HIV và các khoản chi hỗ trợ khác (trừ tiền ăn, tiền thuốc chữa bệnh thông 
thường) theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 96/2007/Qð-TTg ngày 28/6/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn ñiều trị cho người nhiễm HIV và 
phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ 
sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

ðiều 6. Chế ñộ miễn, giảm tiền ăn và chi phí quản lý sau cai nghiện ma tuý 
tại Trung tâm 

1. Miễn tiền ăn, chi phí khám bệnh, chữa bệnh và các chi phí quản lý khác cho 
người sau cai nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện trong thời 
gian chấp hành quyết ñịnh tại Trung tâm, thuộc các trường hợp sau:  

a) ðối tượng thuộc hộ nghèo, ñối tượng là gia ñình chính sách theo Pháp lệnh ưu 
ñãi người có công với cách mạng; 

b) Người chưa thành niên, người không có nơi cư trú nhất ñịnh và bản thân 
người ñó không có ñiều kiện ñóng góp hoặc không xác ñịnh ñược thân nhân, gia ñình 
của người sau cai nghiện ma túy; 

c) Người bị bệnh AIDS giai ñoạn cuối. 

2. Giảm 50% tiền ăn, tiền khám bệnh, chữa bệnh và các chi phí quản lý khác 
trong thời gian chấp hành quyết ñịnh tại Trung tâm cho người thuộc hộ cận nghèo; 
người thuộc ñối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị ñịnh số 
67/2007/Nð-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ; người dân tộc thiểu số có hộ khẩu 
thường trú tại các xã khu vực III và các thôn, bản ñặc biệt khó khăn của xã khu vực II. 

ðiều 7. Chế ñộ hỗ trợ tìm việc làm 

1. Người sau cai nghiện ma tuý ñược Trung tâm giới thiệu việc làm tư vấn, giới 
thiệu việc làm miễn phí theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT/BTC-
BLðTBXH ngày 07/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm.  

2. Hỗ trợ tìm việc làm 1.000.000 ñồng/người ñối với người sau cai nghiện ma 
tuý bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và người sau cai 
nghiện ma tuý sau khi chấp hành xong quyết ñịnh áp dụng biện pháp quản lý sau 
cai nghiện tại Trung tâm trở về ñịa phương ñã có nhiều tiến bộ, cam kết không tái 
phạm, chưa có việc làm; bản thân, gia ñình chính sách theo Pháp lệnh ưu ñãi người 
có công với cách mạng; người thuộc ñối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội 
theo Nghị ñịnh số 67/2007/Nð-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ; người thuộc 
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diện hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các xã 
khu vực III và các thôn, bản ñặc biệt khó khăn của xã khu vực II. 

ðiều 8. Trình tự, thủ tục xét hỗ trợ một lần kinh phí học nghề 

1. Trình tự xét hỗ trợ một lần kinh phí học nghề:  

a) Người sau cai nghiện ma tuý có nhu cầu học nghề trình ñộ sơ cấp nghề, làm 
một bộ hồ sơ ñề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú;  

b) Trong thời gian 05 ngày làm việc, cán bộ lao ñộng - thương binh xã hội phối 
hợp với các bộ phận liên quan, ñề xuất mức hỗ trợ kinh phí trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét, quyết ñịnh (Mẫu số 04); Người nộp hồ sơ 
mang theo phiếu hẹn ñến nhận kết quả xét hỗ trợ và thực hiện các thủ tục nhận kinh 
phí hỗ trợ.  

2. Hồ sơ gồm:  

 a) ðơn ñề nghị hỗ trợ một lần kinh phí học nghề trình ñộ sơ cấp (Mẫu số 01); 

 b) Biên lai thu học phí của cơ sở ñào tạo nghề (bản chính); 

 c) Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân (xuất trình bản chính ñể ñối chiếu). 

ðiều 9. Trình tự, thủ tục xét hỗ trợ kinh phí tìm việc làm ñối với người sau 
cai nghiện ma túy  

1. Trình tự xét hỗ trợ kinh phí tìm việc làm: 

a) Người chấp hành xong quyết ñịnh áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện, 
trong diện ñược xét hỗ trợ làm một bộ hồ sơ ñề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi cư trú;  

b) Trong thời gian 05 ngày làm việc, cán bộ lao ñộng - thương binh xã hội phối 
hợp với các bộ phận liên quan, ñề xuất kinh phí hỗ trợ trình Chủ tịch UBND xã, 
phường, thị trấn xem xét, quyết ñịnh (Mẫu số 05); Người nộp hồ sơ mang theo phiếu 
hẹn ñến nhận kết quả xét hỗ trợ và thực hiện các thủ tục nhận kinh phí hỗ trợ.  

2. Hồ sơ gồm:  

a) ðơn ñề nghị hỗ trợ kinh phí tìm việc làm (Mẫu số 02); 

b) Bản phô tô Giấy chứng nhận ñã chấp hành xong quyết ñịnh áp dụng biện 
pháp quản lý sau cai nghiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc 
của Trung tâm Giáo dục Lao ñộng xã hội (xuất trình bản chính ñể ñối chiếu); 

c) Bản phô tô các giấy chứng nhận trong diện ñược hỗ trợ như: bản thân, gia 
ñình chính sách theo Pháp lệnh ưu ñãi người có công; ñối tượng hưởng chính sách 
bảo trợ xã hội; thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo... (xuất trình bản chính ñể ñối chiếu); 

d) Bản phô tô Chứng minh thư nhân dân (xuất trình bản chính ñể ñối chiếu); 

ðiều 10. Trình tự, thủ tục xét miễn, giảm kinh phí ñóng góp của người sau 
cai nghiện tại Trung tâm  
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1. Giám ñốc Trung tâm quyết ñịnh thành lập Hội ñồng ñể xét miễn, giảm kinh 
phí ñóng góp của người sau cai nghiện. Thành phần của Hội ñồng gồm: 01 Phó Giám 
ñốc Trung tâm là Chủ tịch hội ñồng, các thành viên là Trưởng các phòng chuyên môn 
nghiệp vụ Trung tâm; số lượng từ 05 người trở lên. Hội ñồng làm việc theo chế ñộ 
tập thể, xem xét biểu quyết từng trường hợp xét miễn giảm, kết luận theo ña số, lập 
biên bản kết quả họp Hội ñồng. 

2. Người sau cai nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại 
Trung tâm (hoặc thân nhân, gia ñình của người sau cai nghiện) trong diện ñược xét 
miễn, giảm làm một bộ hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác 
nhận gồm:  

a) ðơn ñề nghị xét miễn, giảm kinh phí ñóng góp của người ñang chấp hành 
quyết ñịnh quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm (Mẫu số 03); 

b) Bản phô tô các giấy chứng nhận trong diện ñược hỗ trợ như: bản thân, gia 
ñình chính sách theo Pháp lệnh ưu ñãi người có công; ñối tượng hưởng chính sách 
bảo trợ xã hội; thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo... (xuất trình bản chính ñể ñối chiếu). 

3. Căn cứ hồ sơ của người ñề nghị xét miễn, giảm tiền ăn và chi phí quản lý sau 
cai nghiện tại Trung tâm, trong thời gian 05 ngày làm việc, Hội ñồng của Trung tâm 
họp ñể xét miễn, giảm kinh phí ñóng góp của người sau cai nghiện, lập biên bản xét 
miễn, giảm từng trường hợp (Mẫu số 06), ñề nghị Giám ñốc Trung tâm quyết ñịnh 
mức miễn, giảm ñối với từng ñối tượng (Mẫu số 07).  

Trường hợp không ñược miễm, giảm Trung tâm có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do không ñược miễn, giảm cho người làm ñơn. 

Chương III. 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 11. Kinh phí 

1. Kinh phí thực hiện chi hỗ trợ và miễn, giảm chi phí cho các ñối tượng tại 
Quy ñịnh này, ñược bố trí trong dự toán chi ñảm bảo xã hội của ngân sách ñịa 
phương và nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách ñịa 
phương thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý.  

2. Việc lập, tổng hợp dự toán giao, phân bổ, thanh quyết toán kinh phí thực 
hiện chế ñộ tại Quy ñịnh này, theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện. 

ðiều 12. Trách nhiệm 

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm công khai, hướng dẫn 
các ñối tượng ñược hỗ trợ thực hiện thủ tục và tiến hành xét hỗ trợ theo quy ñịnh. 
Kinh phí thực hiện chế ñộ hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tư vấn, tìm việc làm ñối với người 
sau cai nghiện ma tuý ở nơi cư trú, ñược bố trí trong dự toán chi ñảm bảo xã hội của 
ngân sách xã, phường, thị trấn; hàng năm căn cứ số ñối tượng quản lý sau cai nghiện 
ma tuý, lập dự toán ngân sách trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh. 
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2. Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội tỉnh có trách nhiệm công khai, hướng 
dẫn các ñối tượng trong diện ñược xét miễn, giảm làm thủ tục và thực hiện chế ñộ hỗ 
trợ, xét miễn, giảm ñối với người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy 
tại Trung tâm theo quy ñịnh; kinh phí thực hiện chế ñộ hỗ trợ, miễn giảm ñược bố trí 
trong dự toán chi ñảm bảo xã hội của ngân sách Nhà nước. Hàng năm, cùng thời gian 
quy ñịnh lập dự toán ngân sách Nhà nước, Trung tâm lập dự toán cùng với chi thường 
xuyên gửi Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi Sở Tài chính, trình cấp 
có thẩm quyền quyết ñịnh. 

ðiều 13. ðiều khoản thi hành 

 1. Khi thay ñổi chính sách trợ cấp của Nhà nước với ñối tượng quản lý sau cai 
nghiện ma tuý và tình hình lạm phát, trượt giá dưới 20%, giao cho Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết ñịnh việc ñiều chỉnh mức trợ cấp cho phù hợp với từng loại ñối 
tượng và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.                                                                

2. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc cần sửa ñổi, bổ sung Sở Lao 
ñộng – Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 
                                                                                       
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn Linh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                         ………,  ngày……tháng……năm 20…. 

ðƠN ðỀ NGHỊ 

Hỗ trợ một lần kinh phí học nghề trình ñộ sơ cấp  
của người sau cai nghiện ma túy 

––––––––––– 
 

Tôi tên là1: …………………………………………………..……………. 

Thường trú tại:………………………….………………………………… 

Tôi ñang (hoặc) ñã chấp hành xong quyết ñịnh quản lý sau cai nghiện ma tuý 

kể từ ngày  …../…/20… ñến ngày……/…./20….tại2: ………………………….… …….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Tình trạng công việc, nghề nghiệp:3
............................................................................................... 

Tôi ñã tham gia học nghề tại4: ............................................................................................................ 

ðề nghị UBND xã (phường, thị trấn).................................... xem xét, hỗ trợ một 

lần kinh phí học nghề trình ñộ sơ cấp nghề cho người sau cai nghiện ma túy. Tôi xin 

cam kết không tái nghiện ma túy; sử dụng kinh phí ñể học nghề, tạo việc làm ổn ñịnh 

cuộc sống và tham gia các hoạt ñộng phòng, chống tái nghiện. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

 

NGƯỜI THÂN CỦA NGƯỜI VIẾT ðƠN5 

(Ký và ghi rõ họ và tên)  

NGƯỜI VIẾT ðƠN 

 (Ký và ghi rõ họ và tên) 

 
 

 
 

1 Tên người viết ñơn; 
2 Nơi người viết ñơn chấp hành quyết ñịnh quản lý sau cai 
3 Người viết ñơn viết về tình trạng công việc, nghề nghiệp 
4 Tên cơ sở ñào tạo nghề 
5 Người thân của người viết ñơn xác nhận.  

Mẫu số 01. 
Kèm theo Qð số 

1906/2011/Qð-UBND ngày 
28/12 /2011 của UBND tỉnh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ                                                      
Hỗ trợ kinh phí tìm việc làm của người sau cai nghiện ma túy 

 

Tôi tên là1: ……….....……………………….........Sinh ngày............./......../............. 

Thường trú tại:……………………………...............................…………………… 

Tôi ñã chấp hành xong quyết ñịnh quản lý sau cai nghiện ma túy tại2: 

……………………………………………………………………………Hoàn cảnh của gia ñình tôi thuộc 

diện3
............................................................................................................................................................................    

ðề nghị UBND xã (phường, thị trấn).................................... xem xét, hỗ trợ kinh 

phí tìm việc làm ñối với người ñã chấp hành xong quyết ñịnh áp dụng biện pháp quản 

lý sau cai nghiện ma túy. Tôi xin cam kết không tái nghiện ma túy; sử dụng kinh phí 

ñúng mục ñích, có hiệu quả ñể tìm việc làm ổn ñịnh cuộc sống và tham gia các hoạt 

ñộng phòng, chống tái nghiện. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

 

NGƯỜI THÂN CỦA NGƯỜI VIẾT ðƠN4 

(Ký và ghi rõ họ và tên)  

NGƯỜI VIẾT ðƠN 

 (Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 
1 Tên người viết ñơn; 
2 Nơi người viết ñơn chấp hành quyết ñịnh quản lý sau cai 
3 Viết về bản thân, gia ñình thuộc diện chính sách hỗ trợ 
4 Người thân của người viết ñơn xác nhận.  

Mẫu số 02. 
Kèm theo Qð số 

1906/2011/Qð-UBND ngày 
28/12 /2011 của UBND tỉnh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ                                                      
Xét miễn, giảm kinh phí ñóng góp  

của người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm  

 

Tôi tên là1: ………………………………… Sinh ngày............./......../............. 

Thường trú tại:………………………………………………… 

Tôi là2.................của học viên3................................................ ñang chấp hành 

quyết ñịnh quản lý sau cai nghiện ma tuý lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo 

dục Lao ñộng xã hội tỉnh Bắc Giang. 

ðề nghị UBND xã (phường, thị trấn)..........................................xác nhận hoàn cảnh 

của gia ñình (học viên):.................................. thuộc diện4............................. 

....................................................................................................................................................... 

ðồng kính chuyển Trung tâm Giáo dục Lao ñộng xã  hội xem xét miễn, giảm 

kinh phí ñóng góp của người ñang chấp hành quyết ñịnh quản lý sau cai nghiện ma 

tuý lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm theo quy ñịnh. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

 

     XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN  

              XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Ký tên, ñóng dấu) 

NGƯỜI VIẾT ðƠN 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 
 
 
 
1 Tên người viết ñơn; 
2 Quan hệ của người viết ñơn với học viên (bố, mẹ, vợ, chồng, con…) 
3 Họ và tên học viên 
4. Viết về bản thân, gia ñình thuộc diện chính sách hỗ trợ. 

Mẫu số 03. 
Kèm theo Qð số 

1906/2011/Qð-UBND ngày 
28/12 /2011 của UBND tỉnh 
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UBND XÃ (P.TT) ………… 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: …../Qð-UBND …………1, ngày…..tháng……..năm 20…. 
QUYẾT ðỊNH 

Hỗ trợ một lần kinh phí học nghề  
trình ñộ sơ cấp của người sau cai nghiện ma túy 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 

 
 

Xã, (phường, thị trấn)………………………… 
Căn cứ vào Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 1906/2011/Qð-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh 

về việc Ban hành Quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ ñối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư 
trú; chế ñộ ñóng góp và miễn, giảm ñối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm 
Giáo dục - Lao ñộng xã hội tỉnh;  

Xét ñơn ñề nghị xin hỗ trợ một lần kinh phí học nghề trình ñộ sơ cấp nghề cho 
người sau cai nghiện ma túy; Biên lai thu học phí của cơ sở ñào tạo nghề. 

Theo ñề nghị của Tổ công tác cai nghiện và quản lý sau cai, 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Hỗ trợ một lần kinh phí học nghề trình ñộ sơ cấp nghề của người sau 
cai nghiện ma túy cho ông (bà) 2:…………………………………………………….. 

Sinh ngày: ……/…../………..; Nghề nghiệp: …………………………… 
Nơi cư trú: ………………………………………………………………… 
Số tiền là:……………….(bằng chữ)…………………….………………… 
ðiều 2. Giao cho Tổ công tác cai nghiện và quản lý sau cai, Trưởng thôn (bản, 

tổ dân phố)3: ………….……… phối hợp với ông (bà): ……..………giám sát việc sử 
dụng ñúng mục ñích nguồn kinh phí trên.  

ðiều 3. Tổ công tác cai nghiện và quản lý sau cai, Trưởng thôn (bản, tổ dân 
phố)4: ………….………, Kế toán ngân sách xã và ông (bà) có tên tại ðiều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
Nơi nhận: 

- Như ðiều 4; 
- Lưu VT, KT. 

                              CHỦ TỊCH 
      (Ký tên, ñóng dấu) 

                                           
 
1 ðịa danh 
2 Ghi họ và tên người sau cai nghiện  
3 Ghi ñịa danh thôn bản, tổ dân cư 
 
 
 

Mẫu số 04. 
Kèm theo Qð số 
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UBND xã (P.TT) ……………...... 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: ………/Qð-UBND …………1, ngày…..tháng……..năm 20…. 

 

QUYẾT ðỊNH 
Hỗ trợ kinh phí tìm việc làm của người sau cai nghiện ma túy 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 

Xã, (phường, thị trấn)………………………… 

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; 
Căn cứ Quyết ñịnh số          /Qð-UBND ngày   /  /2011 của UBND tỉnh Chế ñộ hỗ trợ ñối 

với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế ñộ ñóng góp và miễn, giảm ñối với người sau 
cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội tỉnh.  

Xét ñơn ñề nghị xin hỗ trợ kinh phí tìm việc làm của người ñã hoàn thành xong 
quyết ñịnh áp dụng quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Theo ñề nghị của Tổ công tác cai nghiện và quản lý sau cai, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí tìm việc làm của người sau cai nghiện ma túy cho ông 

(bà) 2: …………………………………………………………………………………….. 

Sinh ngày: ……/…../………..; Nghề nghiệp: ………………………… 

Nơi cư trú: ……………………………………………………………… 

ðã chấp hành xong thời gian quản lý sau cai nghiện kể từ ngày……/……/……. 

Số tiền là:……………….(bằng chữ)…………………….………………… 

ðiều 2. Giao cho Tổ công tác cai nghiện và quản lý sau cai, Trưởng thôn (bản, 
tổ dân phố) 3: ………….……… phối hợp với ông (bà): ……..………giám sát việc sử 
dụng ñúng mục ñích nguồn kinh phí trên.  

ðiều 3. Tổ công tác cai nghiện và quản lý sau cai, Trưởng thôn (bản, tổ dân 
phố): ………….………, Kế toán ngân sách xã và ông (bà) ) có tên tại ðiều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như ðiều 4; 
- Lưu VT, KT. 

1 ðịa danh 
2 Ghi họ và tên người sau cai nghiện  
3 Ghi ®Þa danh th«n b¶n, tæ d©n c− 

                          CHỦ TỊCH 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu số 05. 
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SỞ LAO ðỘNG TBXH TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC LðXH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:                /BB-HðXMG Bắc Giang, ngày…..tháng……..năm 20…. 

 
BIÊN BẢN 

Họp Hội ñồng ñể xét miễn, giảm kinh phí  
ñóng góp của người sau cai nghiện na túy tại Trung tâm 

 
- Thời gian: Hôm nay, ngày …… tháng… .. năm 20….. 
- ðịa ñiểm: Tại Trung tâm Giáo dục – Lao ñộng xã hội tỉnh Bắc Giang. 
1. Thành phần 
- Chủ tịch Hội ñồng ………………………… Thư ký…………………… 
- Tổng số thành viên:……………..Vắng:…….(lý do)…………………… 
1)………………………………………2)……………………………………… 
3)…………………………...…….……4)……………………………………… 
5)………………………………………6)……………………………………… 

2. Nội dung:  
Xem xét ñơn ñề nghị xét miễn, giảm kinh phí ñóng góp của người ñang chấp 

hành quyết ñịnh quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm (thông qua nội dung ñơn) 
Họ tên người ñề nghị1: ……………………….………quan hệ…………… 
Họ tên học viên ñược xét miễn, giảm………………….………………… 
Hoàn cảnh của gia ñình (học viên) thuộc diện:…………………………… 
 - Các ý kiến phát biểu:…………………………….………………..……................. 
…………………………………………………..........................……………………… 
……………………………………………………......................………………….…… 
……………………………………………….......................……………………….… 
………………………………………......................…………………….....…………… 

3. Kết luận của Chủ tịch Hội ñồng:...................................................................... 

 Hội ñồng thông qua mức miễn, giảm là:…………%; Thời gian miễn, giảm kể 
từ ngày ..../..../20   ñến ngày ....../..../20    Biểu quyết..........%. Số tiền:....................... 
 
                     THƯ KÝ 

            (Ký và ghi họ và tên) 

CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG 

(Ký tên, ñóng dấu) 

 

Mẫu số 06. 
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      SỞ LAO ðỘNG TBXH TỈNH BẮC GIANG 

      TRUNG TÂM GIÁO DỤC LðXH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:                /Qð-XMG Bắc Giang, ngày…..tháng……..năm 20…. 
 

QUYẾT ðỊNH 

Miễn, giảm kinh phí ñóng góp 
của người sau cai nghiện na túy tại Trung tâm 

 
Căn cứ Quyết ñịnh số 215/Qð-UBND ngày 04/11/2006 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc ñổi tên Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao ñộng xã hội thành Trung 
tâm Giáo dục Lao ñộng xã hội tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết ñịnh số          /Qð-UBND ngày   /  /2012 của UBND tỉnh Chế ñộ 
hỗ trợ ñối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế ñộ ñóng góp và miễn, 
giảm ñối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội 
tỉnh; 

Căn cứ Biên bản số               /BB-HðXMG ngày …./…./20… của Hội ñồng ñể 
xét miễn, giảm kinh phí ñóng góp của người sau cai nghiện na túy tại Trung tâm; 

Theo ñề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Miễn (giảm):………….%; Số tiền là…………… ñồng kinh phí ñóng 
góp của người sau cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội. 

- Cho ông (bà) ……………..…………………Sinh ngày: ……/…../………..; 
- Nơi cư trú: ……………………………………………………………… 
- ðã chấp hành Quyết ñịnh quản lý sau cai nghiện kể từ ngày……/……/……. 

- Hoàn cảnh của gia ñình (học viên) thuộc diện:………………………… 
ðiều 2. Giao cho Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp; các cán bộ 

liên quan hướng dẫn gia ñình và học viên……………..thực hiện chế ñộ miễn, giảm 
và ñóng góp theo quy ñịnh.  

ðiều 3. Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp, Kế toán Trung tâm và 
ông/bà có tên tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như ðiều 3; 
- Lưu VT, KT. 

 

GIÁM ðỐC 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 

Mẫu số 07. 
Kèm theo Qð số 

1906/2011/Qð-UBND ngày 
28/12 /2011 của UBND tỉnh 


